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Received:  07/02/2025 Based on the survey results from 526 individuals who are employees of 

commercial banks in Da Nang City, this study applies basic theories and 

previous research to analyze and assess the role of Corporate Social 

Responsibility in enhancing Operational Performance in commercial banks 

in Da Nang. The study was conducted by combining basic analytical 

methods such as statistics, Cronbach's alpha reliability, Exploratory Factor 

Analysis, measurement model, and Structural Equation Modeling (PLS-

SEM) using SPSS and SMART-PLS software. The study provides 

noteworthy results, specifically: (1) Corporate Social Responsibility has a 

positive impact on Employee Engagement, Green Innovation, and 

Operational Performance, and (2) Employee Engagement and Green 

Innovation have a positive impact on Operational Performance. The 

research results indicate the role of corporate social responsibility, 

employee engagement, and green innovation in enhancing operational 

performance at commercial banks. Future studies can increase the sample 

size and expand the research scope across multiple provinces and cities to 

enhance the applicability of the findings. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  07/02/2025 Dựa trên kết quả khảo sát từ 526 cá nhân là cán bộ công nhân viên của các 

ngân hàng thương mại tại thành phố Đà Nẵng, nghiên cứu này đã áp dụng 

các lý thuyết cơ bản và các nghiên cứu trước đó để thực hiện mục tiêu 

nghiên cứu về vai trò của trách nhiệm xã hội trong việc nâng cao hiệu quả 

hoạt động tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Nghiên cứu này thực hiện bằng cách kết hợp các phương pháp phân tích 

cơ bản như thống kê, độ tin cậy Cronbach's alpha, phân tích nhân tố khám 

phá, mô hình đo lường và mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM từ phần 

mềm SPSS và SMART-PLS, nghiên cứu đã đưa ra những kết quả đáng 

chú ý, cụ thể: (1) Trách nhiệm xã hội tác động tích cực đến Sự gắn kết 

nhân viên, Đổi mới xanh, Hiệu quả hoạt động và (2) Sự gắn kết nhân viên, 

Đổi mới xanh  tác động tích cực đến Hiệu quả hoạt động. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy vai trò của trách nhiệm xã hội sự gắn kết nhân viên và đổi 

mới xanh trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng 

thương mại. Các nghiên cứu theo sau có thể gia tang cỡ mẫu và mở rộng 

phạm vi nghiên cứu trên nhiều tỉnh, thành để mức độ ứng dụng nghiên cứu 

rộng hơn. 
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1. Giới thiệu 

Hiện nay, các ngân hàng thương mại (NHTM) ngày càng chú trọng đến trách nhiệm xã hội 

(Corporate Social Responsibility - CSR) và vai trò của CSR trong phát triển kinh tế [1], [2]. Tuy 

nhiên, vẫn tồn tại những lo ngại như các cáo buộc về đạo đức giả hoặc việc sử dụng CSR như 

một công cụ che đậy các hành vi phi đạo đức [3]. Ngày nay, hoạt động của NHTM ngày càng ảnh 

hưởng đến xã hội và môi trường, vì vậy, CSR ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm ngay cả 

trong sự gắn kết nhân viên [4]. Các NHTM nhận thức được sự cần thiết phải đóng góp vào tăng 

trưởng kinh tế và thực tiễn phát triển bền vững, do đó, họ đã kết hợp các mục tiêu kinh doanh và 

xã hội [5]. CSR đóng vai trò quan trọng đối với các NHTM vì nhiều lý do, bao gồm nâng cao 

hình ảnh, thu hút khách hàng có cùng giá trị, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định và làm hài lòng các 

bên liên quan [6]. Do mối lo ngại ngày càng tăng của công chúng đối với môi trường, các ngành 

công nghiệp ngày càng nhạy cảm hơn trong việc áp dụng các biện pháp thân thiện với môi trường 

(ví dụ: CSR, đổi mới xanh – GI), từ đó cải thiện hiệu quả hoạt động (Bổ sung nghĩa gốc tiếng 

Anh - OP) [4]. Mặc dù mục tiêu chính của các tổ chức tài chính không phải là tối đa hóa lợi 

nhuận, nhưng họ đạt được tính bền vững lâu dài thông qua sự phát triển liên tục và thành tựu 

vượt trội [2]. Cốt lõi của CSR là các tổ chức có trách nhiệm với xã hội cần xem xét kỹ lưỡng các 

hành động của mình, cân bằng lợi ích giữa cổ đông, nhân viên, môi trường, xã hội và các bên liên 

quan, đồng thời chịu trách nhiệm về tác động của họ đối với môi trường [7]. 

Hiện nay, các NHTM ngày càng quan tâm đến CSR, với vai trò là các trung gian tài chính, họ 

theo dõi người vay, quản lý rủi ro tài chính, thiết lập hệ thống thanh toán, định giá và đánh giá tài 

sản tài chính, đồng thời có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, khiến họ trở thành những 

nhân tố quan trọng trong nền kinh tế [8]. Ngoài ra, các NHTM chủ yếu sử dụng vốn xã hội để đối 

mặt với thách thức này, do đó, họ cần đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng so với các lĩnh vực 

khác [2]. Vì vậy, để thể hiện trách nhiệm xã hội, hầu hết các NHTM đều đưa nội dung CSR vào 

báo cáo tài chính của họ. Tuy nhiên, ngành Ngân hàng chủ yếu ưu tiên CSR để nâng cao hiệu quả 

hoạt động [9], [10]. 

Không những vậy, khi nhân viên có mức độ gắn kết cao, họ sẽ làm việc với tinh thần trách 

nhiệm, sáng tạo và chủ động hơn, từ đó nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc [5]. 

Ngoài ra, khi nhân viên cảm thấy được đánh giá cao và có cơ hội phát triển, họ sẽ sẵn sàng đóng 

góp ý tưởng, cải tiến quy trình làm việc và nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó tăng cường sự hài 

lòng của khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị [5]. 

Bên cạnh đó, việc thực thi CSR giúp các ngân hàng có cơ hội thực hiện đổi mới xanh giúp tổ 

chức tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và đáp ứng 

các yêu cầu về phát triển bền vững [3]. Các ngân hàng áp dụng các công nghệ xanh như năng lượng 

tái tạo, quy trình làm việc thân thiện với môi trường và sản phẩm có thể tái chế không chỉ giúp tổ 

chức tiết kiệm chi phí vận hành mà còn tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường [4]. Hơn nữa, đổi mới 

xanh còn góp phần nâng cao uy tín thương hiệu, thu hút khách hàng và nhà đầu tư có trách nhiệm, 

đồng thời giúp ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường [3].  

Chính vì vậy, tác giả quyết định nghiên cứu vai trò của trách nhiệm xã hội, sự gắn kết nhân viên và 

đổi mới xanh trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tại các NHTM trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Trước tầm quan trọng của CSR trong ngành Ngân hàng, tác giả thực hiện việc nghiên cứu vai trò 

của CSR trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động tại các NHTM. 

2. Tổng quan lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Tổng quan về CSR, Hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng 

2.1.1. Tổng quan về Trách nhiệm xã hội  

Trách nhiệm xã hội trong ngành Ngân hàng là cam kết trong việc thực hiện các hoạt động kinh 

doanh có đạo đức, tuân thủ quy định pháp luật và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội 

và môi trường, bao gồm: đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và mang lại lợi nhuận; tuân thủ 
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các quy định và luật pháp trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng; Thực hiện các hoạt động kinh 

doanh công bằng, minh bạch, không gây tác động tiêu cực đến khách hàng và cộng đồng; đóng góp 

vào các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng [1]. Việc thực hiện các hoạt động 

trách nhiệm xã hội như bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng và cung cấp các sản phẩm tài chính 

bền vững giúp ngân hàng tạo dựng uy tín và thu hút nhiều khách hàng hơn [3]. 

Trong ngành ngân hàng, CSR không chỉ giới hạn ở các hoạt động từ thiện mà còn bao gồm 

việc cung cấp các sản phẩm tài chính bền vững, hỗ trợ khách hàng, cải thiện quản trị doanh 

nghiệp, và nâng cao đạo đức trong hoạt động kinh doanh. CSR giúp các ngân hàng xây dựng hình 

ảnh tích cực và nâng cao lòng tin từ khách hàng, đối tác và công chúng. Việc thực hiện các hoạt 

động trách nhiệm xã hội như bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng và cung cấp các sản phẩm tài 

chính bền vững giúp ngân hàng tạo dựng uy tín và thu hút nhiều khách hàng hơn [3]. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy CSR có thể góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng 

thông qua việc thu hút vốn đầu tư, tăng giá trị thương hiệu và tối ưu hóa chi phí vận hành, những 

ngân hàng thực hiện tốt CSR thường có kết quả kinh doanh ổn định và bền vững hơn [10]. 

Không những thế, CSR giúp ngân hàng đáp ứng kỳ vọng của các bên liên quan, bao gồm cổ 

đông, nhân viên, khách hàng và cộng đồng. Một ngân hàng có chiến lược CSR tốt sẽ tạo ra giá trị 

lâu dài cho tất cả các bên liên quan, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của ngân hàng [1], [3]. 

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong ngành ngân hàng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên 

trong và bên ngoài, tác động đến cách ngân hàng thực hiện và nâng cao các hoạt động CSR. Về 

bên ngoài, môi trường pháp lý và các quy định từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cùng các tổ 

chức tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng CSR, đặc biệt là các quy 

định về tài chính xanh và báo cáo môi trường – xã hội – Chính phủ (ESG). Bên cạnh đó, áp lực từ 

khách hàng và xã hội khiến ngân hàng phải cung cấp các sản phẩm tài chính minh bạch, bền 

vững hơn. Xu hướng toàn cầu về ESG và sự cạnh tranh trong ngành cũng thúc đẩy ngân hàng đẩy 

mạnh CSR để nâng cao uy tín và vị thế trên thị trường. Về bên trong, chiến lược và cam kết từ 

ban lãnh đạo là yếu tố quyết định mức độ đầu tư vào CSR, trong khi văn hóa doanh nghiệp ảnh 

hưởng đến cách ngân hàng thực hiện các hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng. Ngoài ra, 

nguồn lực tài chính và nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các dự án CSR một 

cách hiệu quả, cùng với hệ thống quản trị tốt giúp ngân hàng tích hợp CSR vào chiến lược kinh 

doanh. Như vậy, để thực hiện CSR hiệu quả, ngân hàng cần nhận diện và tối ưu hóa các yếu tố 

này, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh và góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế [1], [3]. 

2.1.2. Tổng quan về Hiệu quả hoạt động  

Hiệu quả hoạt động trong ngành Ngân hàng là một chỉ tiêu quan trọng nhằm đánh giá mức độ 

thành công của một Ngân hàng trong việc thực hiện các mục tiêu tài chính, quản trị rủi ro, tối ưu 

hóa chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ [11]. OP không chỉ phản ánh khả năng sinh lời mà 

còn thể hiện năng lực quản lý và vận hành của Ngân hàng trong một môi trường tài chính cạnh 

tranh và đầy biến động [12], [13].  

OP có thể được đo lường thông qua Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC), bao 

gồm bốn khía cạnh chính: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học hỏi phát triển [13]. 

Trong đó, hiệu quả tài chính được thể hiện qua các chỉ số như lợi nhuận ròng (Net Profit), tỷ suất 

sinh lời trên tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ chi phí trên thu 

nhập (CIR) [12]. Hiệu quả khách hàng phản ánh mức độ hài lòng, lòng trung thành và khả năng 

mở rộng thị phần của ngân hàng [13]. Hiệu quả quy trình nội bộ tập trung vào việc tối ưu hóa các 

quy trình nghiệp vụ, quản lý rủi ro tín dụng và cải tiến công nghệ [13]. Trong khi đó, hiệu quả 

học hỏi và phát triển đánh giá năng lực đổi mới, đào tạo nhân sự và khả năng thích ứng với sự 

thay đổi của thị trường [12]. 

Ngoài các chỉ tiêu tài chính, OP còn được đánh giá dựa trên các yếu tố phi tài chính như mức 

độ tuân thủ quy định pháp luật, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, quản trị rủi ro và tác động của 
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ngân hàng đối với nền kinh tế [12], [13]. Một ngân hàng có OP cao không chỉ đảm bảo lợi nhuận 

bền vững mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội [13], [14]. 

2.1.3. Tổng quan về Sự gắn kết nhân viên  

Sự gắn kết nhân viên (Employee Engagement EN) là mức độ tận tâm, nhiệt huyết và cam kết 

của nhân viên đối với công việc, tổ chức và các mục tiêu chung của tổ chức. Nhân viên gắn kết 

không chỉ hoàn thành công việc được giao mà còn chủ động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự 

phát triển của tổ chức [14]. 

Sự gắn kết nhân viên đóng vai trò quan trọng trong hoạt động và sự phát triển bền vững của tổ 

chức. Nhân viên có mức độ gắn kết cao thường làm việc với tinh thần trách nhiệm, chủ động và 

sáng tạo, giúp nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc [15]. Đồng thời, họ có xu hướng trung 

thành với tổ chức, giảm tỷ lệ nghỉ việc, từ đó hạn chế chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới. 

Một lực lượng lao động gắn kết cũng góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng 

của khách hàng thông qua thái độ làm việc tích cực và tận tâm. Ngoài ra, sự gắn kết còn giúp xây 

dựng môi trường làm việc tích cực, khuyến khích tinh thần hợp tác, đổi mới và sáng tạo, tạo nên 

văn hóa tổ chức mạnh mẽ [14], [15]. Khi nhân viên cảm thấy gắn bó, họ sẵn sàng đề xuất ý tưởng 

mới, giúp tổ chức thích nghi với thay đổi và nâng cao năng lực cạnh tranh [16], [17]. Hơn nữa, 

một tổ chức có môi trường làm việc tích cực, nơi nhân viên cảm thấy hài lòng, sẽ nâng cao hình 

ảnh thương hiệu và thu hút nhân tài [18] - [20].  

2.1.4. Tổng quan về Đổi mới xanh  

Đổi mới xanh (Green Innovation - GI) là quá trình phát triển và ứng dụng các sản phẩm, dịch 

vụ, công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, sử 

dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy sự phát triển bền vững [21]. Đổi mới xanh có thể bao gồm 

việc cải tiến quy trình sản xuất, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, áp dụng công nghệ 

tiết kiệm năng lượng hoặc phát triển các sản phẩm có thể tái chế và phân hủy sinh học [22], [23]. 

Đổi mới xanh đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền 

kinh tế [24]. Thứ nhất, nó giúp doanh nghiệp giảm tác động tiêu cực đến môi trường bằng cách 

cắt giảm lượng khí thải, hạn chế rác thải và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả hơn. Thứ hai, 

đổi mới xanh nâng cao năng lực cạnh tranh khi doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch, đáp ứng 

các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe, qua đó tạo dựng hình ảnh thương hiệu xanh, thu 

hút khách hàng và nhà đầu tư có trách nhiệm. Thứ ba, việc đổi mới xanh góp phần vào sự tuân 

thủ các quy định pháp luật khi nhiều quốc gia áp dụng chính sách khuyến khích doanh nghiệp sử 

dụng công nghệ thân thiện với môi trường, giúp họ tránh các rủi ro pháp lý và tối ưu hóa chi phí 

vận hành. Thứ tư, đổi mới xanh tạo cơ hội kinh doanh mới, giúp doanh nghiệp mở rộng thị 

trường thông qua các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường, đồng thời kích thích sáng 

tạo và phát triển các giải pháp tiên tiến. Cuối cùng, đổi mới xanh còn có ý nghĩa quan trọng trong 

phát triển bền vững, giúp cân bằng giữa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường, đảm bảo sự phát 

triển lâu dài cho doanh nghiệp và cộng đồng. Như vậy, đổi mới xanh không chỉ là xu hướng mà 

còn là chiến lược thiết yếu giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong bối cảnh kinh tế hiện đại 

[24] - [26]. 

2.2. Các giả thuyết nghiên cứu 

2.2.1. Mối quan hệ giữa Trách nhiệm xã hội và Hiệu quả hoạt động  

CSR ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển của các NHTM, mang lại 

tác động tích cực đối với OP [14] - [16]. Việc thực hiện các chương trình CSR giúp NHTM giảm 

thiểu rủi ro pháp lý, tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức và tăng cường lợi thế cạnh tranh và OP trên thị 

trường tài chính [17] - [19]. Vì vậy, tác giả đề xuất Giả thuyết H1: Trách nhiệm xã hội tác động tích 

cực đến OP tại các NHTM. 
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2.2.2. Mối quan hệ giữa Trách nhiệm xã hội và Sự gắn kết nhân viên  

Việc tham gia vào các hoạt động CSR giúp nhân viên có cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển 

kỹ năng mềm thông qua các dự án thực tế, từ đó tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa các đồng nghiệp 

[5], [16], [18]. Đồng thời, sự cam kết của các NHTM đối với các giá trị xã hội còn thúc đẩy tinh 

thần trách nhiệm cá nhân, khiến mỗi nhân viên cảm thấy mình là một phần không thể thiếu trong 

sự phát triển chung của tổ chức và cộng đồng [19], [20]. Vì vậy, tác giả đề xuất Giả thuyết H2: 

Trách nhiệm xã hội () tác động tích cực đến Sự gắn kết nhân viên tại các NHTM. 

2.2.3. Mối quan hệ giữa Trách nhiệm xã hội và Đổi mới xanh  

Thông qua việc thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí thải và khuyến 

khích sử dụng năng lượng tái tạo, các NHTM đã tạo dựng nền tảng cho quá trình đổi mới xanh 

trong hoạt động kinh doanh [21], [22]. CSR còn khuyến khích hợp tác chặt chẽ giữa các phòng 

ban, góp phần đào tạo nhân viên về ý thức bảo vệ môi trường và phát triển các giải pháp công 

nghệ sạch, hiện đại [23], [24]. Việc áp dụng tiêu chuẩn xanh trong hoạt động cho vay, đầu tư và 

quản lý nội bộ giúp NHTM tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực 

đến hệ sinh thái [23], [25], [26]. Vì vậy, tác giả đề xuất Giả thuyết H3: Trách nhiệm xã hội tác 

động tích cực đến Đổi mới xanh tại các NHTM. 

2.2.4. Mối quan hệ giữa Sự gắn kết nhân viên và Hiệu quả hoạt động  

Sự gắn kết nhân viên được xem là chìa khóa quan trọng góp phần nâng cao OP và chất lượng 

dịch vụ [27]. Sự gắn kết nhân viên giúp NHTM dễ dàng ứng phó với những thay đổi của thị 

trường, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng [28]. Vì 

vậy, tác giả đề xuất Giả thuyết H4: Sự gắn kết nhân viên tác động tích cực đến OP tại các 

NHTM. 

2.2.5. Mối quan hệ giữa Đổi mới xanh và Hiệu quả hoạt động  

Trong bối cảnh toàn cầu ngày càng đề cao phát triển bền vững, đổi mới xanh đã trở thành 

động lực cốt lõi thúc đẩy sự tiến bộ của ngành Ngân hàng, mang lại những tác động tích cực sâu 

rộng đến OP [29], [30]. Sự chuyển đổi số kết hợp với các giải pháp bền vững giúp NHTM cải 

thiện quy trình nội bộ, tăng cường tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến đổi khí 

hậu, từ đó nâng cao OP [30] -[32]. Vì vậy, tác giả đề xuất Giả thuyết H5: Đổi mới xanh  tác động 

tích cực đến OP tại các NHTM. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

(i) Nghiên cứu định tính thông qua việc tổng hợp các lý thuyết và kết quả từ các nhà nghiên 

cứu đi trước liên quan đến chủ đề tác giả nghiên cứu để đề xuất các giả thuyết và xây dựng mô 

hình nghiên cứu; sau đó, tác giả tiến hành thảo luận cùng với 10 chuyên gia để hiệu chỉnh và bổ 

sung các thang đo cũng như mô hình nghiên cứu cho phù hợp hơn với bối cảnh nghiên cứu. 

(ii) Nghiên cứu định lượng bao gồm các phương pháp cụ thể như sau: 

- Phương pháp thu thập thông tin: Các thông tin khảo sát được thu thập theo phương pháp 

ngẫu nhiên thuận tiện, căn cứ vào số lượng biến trong mô hình nghiên cứu (Bảng 1), đồng thời 

dựa vào lý thuyết cỡ mẫu cho các nghiên cứu có áp dụng phép phân tích mô hình cấu trúc PLS-

SEM, cỡ mẫu tối thiểu được xác định là 4 hoặc 5 lần số biến [33]. Theo nghiên cứu này, cỡ mẫu 

tối thiểu là 5 x 20 = 100 quan sát, tuy nhiên để đảm bảo tính thuyết phục và gia tăng độ tin cậy, 

tác giả đã tiến hành khảo sát 550 quan sát và thu về 526 quan sát hợp lệ.  

- Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin: Dữ liệu sau khi thu thập, tác giả tiến hành tổng 

hợp và rà soát các phiếu khảo sát có đầy đủ thông tin để đưa vào phân tích. 

- Phương pháp phân tích dữ liệu: Tác giả sử dụng phần mềm SMARTPLS để tiến hành phân 

tích mô hình đo lường và mô hình cấu trúc PLS-SEM nhằm phản ánh cụ thể nghiên cứu vai trò 

của Trách nhiệm xã hội, Sự gắn kết nhân viên và Đổi mới xanh trong việc nâng cao OP tại các 
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NHTM trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thông qua bốn nhân tố Trách nhiệm xã hội (CSR), Sự 

gắn kết nhân viên (EN), Đổi mới xanh , Hiệu quả hoạt động ; các giá trị cần được đánh giá trong 

nghiên cứu này như sau: 

+ Độ tin cậy thang đo đánh giá thông qua các tiêu chí: Độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 

nên ≥ 0,7 trở lên và độ tin cậy tổng hợp Composite Reliability nên ≥ 0,7 trở lên [33]. 

+ Chất lượng biến quan sát thông qua các chỉ số Outer Loading phải từ 0,7 trở lên [34]. 

+ Tính hội tụ được đánh giá thông qua chỉ số phương sai trung bình được trích (Average 

Variance Extracted “AVE”) nên ≥ 0,5 [33]. 

+ Giá trị phân biệt cho thấy tính khác biệt của một cấu trúc khi so sánh với các cấu trúc 

khác trong mô hình. Cách tiếp cận truyền thống để đánh giá tính phân biệt là sử dụng chỉ số 

căn bậc hai AVE do Fornell và Larcker (1981) đề xuất, và giá trị căn bậc hai AVE phải lớn hơn 

Tương quan giữa các biến tiềm ẩn [35]. 

+ Cùng với đó, khi hệ số VIF < 3 sẽ không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình 

PLS-SEM [33]. 

Bảng 1. Các thang đo thuộc các nhân tố trong mô hình nghiên cứu 

Nhân tố Mã hóa Thang đo Nguồn 

Trách 

nhiệm xã 

hội (CSR) 

CSR1 
NHTM đảm bảo lợi nhuận bền vững, tạo ra giá trị kinh tế cho cổ đông và 

đóng góp cho nền kinh tế 

[17] 

CSR2 NHTM tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động của ngành Ngân hàng 

CSR3 NHTM quan tâm đến việc duy trì đạo đức kinh doanh và đảm bảo tính minh bạch 

CSR4 NHTM tham gia vào các hoạt động từ thiện và hỗ trợ cộng đồng 

CSR5 
NH tăng cường các hoạt động giảm thiểu rác thải nhằm giảm thiểu tác động 

tiêu cực đến môi trường 

CSR6 NHTM quan tâm đến quyền lợi, phúc lợi và môi trường làm việc của nhân viên 

Sự gắn kết 

nhân viên 

(EN) 

EN1 Anh/Chị luôn trung thành và sẵn sàng gắn bó lâu dài với Ngân hàng 

[27] 

EN2 Anh/Chị cảm thấy có động lực trong công việc 

EN3 Anh/Chị hài lòng với công việc, môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ 

EN4 Anh/Chị chủ động và sáng tạo trong công việc 

EN5 Anh/Chị thân thiện với đồng nghiệp 

Đổi mới 

xanh (GI) 

GI1 
NHTM áp dụng công nghệ mới vào các dịch vụ, quy trình và hệ thống để cải 

tiến hiệu quả hoạt động 

[32] 

GI2 
NHTM tập trung cho sự phát triển và đổi mới các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu 

cầu thay đổi của khách hàng 

GI3 
NHTM khuyến khích sự sáng tạo trong việc phát triển các ứng dụng công 

nghệ mới cho khách hàng 

GI4 
NHTM tích cực áp dụng các công nghệ mới như AI, blockchain và FinTech 

trong dịch vụ của mình 

GI5 
NHTM nghiên cứu và phát triển các dịch vụ sáng tạo (ví dụ: Ngân hàng số, 

ví điện tử) 

Hiệu quả 

hoạt động 

(OP) 

OP1 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có sự gia tăng trong 5 năm gần đây 

[27] 
OP2 Số lượng các khiếu nại và phản hồi từ khách hàng ngày càng giảm 

OP3 Thời gian xử lý và hoàn thành các giao dịch ngày càng được cải thiện 

OP4 Tỷ lệ nợ xấu ngày càng được cải thiện 

+ Giá trị R2 (R Square), R2 hiệu chỉnh (Adjusted R Square) cho thấy mức độ các nhân tố độc 

lập giải thích cho sự biến thiên của nhân tố phụ thuộc [33]. 

+ Và giá trị Sig. (hay còn gọi là P-Value) trong mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM thông 

qua phép phân tích Bootstrapping bởi SMARTPLS nhỏ hơn 0,01 thì mối quan hệ của các nhân tố 

trong mô hình có ý nghĩa mức 1%, hoặc giá trị này nhỏ hơn 0,05 thì mối quan hệ của các nhân tố 

trong mô hình có ý nghĩa mức 5% [33]. 

3. Kết quả nghiên cứu 
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Trong 526 cá nhân được khảo sát có 212 nữ chiếm tỷ lệ 40,3% và 314 nam chiếm tỷ lệ 59,7%. 

Trình độ học vấn chủ yếu là đại học chiếm 62,7%. Độ tuổi chủ yếu từ 30 đến 40 tuổi chiếm tỷ lệ 

44,9%. Thu nhập hàng tháng chiếm tỷ trọng cao nhất từ 8 đến 15 triệu/tháng với tỷ lệ 49,4%. 

Căn cứ vào kết quả Bảng 2 cho thấy, các giá trị độ tin cậy thang đo và độ tin cậy tổng hợp của 

các nhân tố đều từ 0,8 trở lên và giá trị phương sai trích trung bình từ 0,7 trở lên; điều này cho 

thấy các nhân tố đảm bảo độ tin cậy và tính hội tụ khi phân tích mô hình PLS-SEM [34], [36]. 

Bảng 2. Đánh giá độ tin cậy và tính hội tụ các nhân tố và Chất lượng biến quan sát 

 Các biến 

quan sát 
CSR EN GI OP 

Độ tin cậy 

thang đo 

Giá trị 

rho_A 

Độ tin cậy 

tổng hợp 

Phương sai trích 

trung bình (AVE) 

CSR1 0,821       

0,886 0,887 0,913 0,636 

CSR2 0,792       

CSR3 0,820       

CSR4 0,812       

CSR5 0,777       

CSR6 0,763       

EN1   0,861     

0,905 0,907 0,929 0,725 

EN2   0,872     

EN3   0,825     

EN4   0,836     

EN5   0,861     

GI1     0,849   

0,899 0,900 0,925 0,711 

GI2     0,852   

GI3     0,844   

GI4     0,835   

GI5     0,838   

OP1       0,865 

0,910 0,911 0,937 0,787 
OP2       0,904 

OP3       0,900 

OP4       0,878 

Tiếp theo, theo kết quả Bảng 2 ta thấy tất cả các biến quan sát đều đạt yêu cầu khi hệ số tải 

ngoài đều lớn hơn 0,7; do đó, tất cả các biến thuộc 4 nhóm nhân tố Trách nhiệm xã hội (CSR), Sự 

gắn kết nhân viên (EN), Đổi mới xanh (GI), Hiệu quả hoạt động (OP) đảm bảo yêu cầu khi  phân 

tích mô hình cấu trúc PLS-SEM [34]. 

Bảng 3. Kiểm tra Tính phân biệt của các nhân tố 

 Nhân tố CSR EN GI OP 

CSR 0,798       

EN 0,335 0,851     

GI 0,396 0,651 0,844   

OP 0,397 0,614 0,603 0,887 

Căn cứ vào Bảng 3 cho thấy hệ số tương quan giữa các nhân tố đều nhỏ hơn giá trị căn bậc hai 

của giá trị phương sai trích trung bình (AVE), điều này cho thấy các nhân tố đảm bảo tính phân 

biệt khi đưa vào phân tích mô hình cấu trúc PLS-SEM [35]. 

Bảng 4. Kết quả mô hình PLS-SEM 

Mối quan hệ Hệ số hồi quy Trung bình mẫu Độ lệch chuẩn Kiểm định T Giá trị P 

CSR -> EN 0,335 0,336 0,041 8,236 0,000 

CSR -> GI 0,396 0,397 0,040 9,931 0,000 

CSR -> OP 0,155 0,154 0,039 3,992 0,000 

EN -> OP 0,364 0,359 0,043 8,516 0,000 

GI -> OP 0,305 0,307 0,041 7,371 0,000 

Kết quả mô hình PLS-SEM (Bảng 4) thể hiện mối quan hệ của các nhân tố đều cho thấy các 

hệ số Sig. (P Values) của các mối quan hệ đều nhỏ hơn 5%; do đó, các mối quan hệ giữa các 
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nhân tố đều có ý nghĩa thống kê. Kết quả mô hình cho thấy khi nhân tố Trách nhiệm xã hội 

(CSR) gia tăng thêm 1 đơn vị thì nhân tố Sự gắn kết nhân viên (EN), Đổi mới xanh (GI), Hiệu 

quả hoạt động (OP) lần lượt tăng tích cực thêm 0,335 đơn vị; 0,396 đơn vị; và 0,155 đơn vị trong 

khi các nhân tố khác không thay đổi. Và khi nhân tố Sự gắn kết nhân viên (EN), Đổi mới xanh 

(GI) gia tăng thêm 1 đơn vị thì nhân tố Hiệu quả hoạt động (OP) lần lượt tăng tích cực thêm 

0,364 đơn vị; và 0,305 đơn vị trong khi các nhân tố khác không thay đổi. 

 
Hình 1. Kết quả mô hình cấu trúc PLS-SEM thể hiện tác động của các nhân tố 

Cùng với đó, ta thấy các hệ số VIF của các nhân tố tại Bảng 5 đều nhỏ hơn 3; do đó, không có 

hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra trong mô hình [33]. 

Bảng 5. Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến và giá trị R2, R2 hiệu chỉnh 

 Nhân tố CSR EN GI OP Giá trị R2 Giá trị R2 hiệu chỉnh 

CSR   1,000 1,000 1,200   

EN       1,759 0,112 0,111 

GI       1,851 0,156 0,155 

OP     0,469 0,466 

Bên cạnh đó theo Bảng 5, (1) R2 của nhân tố Sự gắn kết nhân viên (EN) là 0,112; điều này cho 

thấy nhân tố Trách nhiệm xã hội (CSR) giải thích được 11,2% sự biến thiên của nhân tố Sự gắn 

kết nhân viên (EN), (2) R2 của nhân tố Đổi mới xanh (GI) là 0,156; điều này cho thấy nhân tố 

Trách nhiệm xã hội (CSR) giải thích được 15,6% sự biến thiên của nhân tố Đổi mới xanh (GI) và 

(3) R2 của nhân tố Hiệu quả hoạt động (OP) là 0,469; điều này cho thấy các nhân tố Trách nhiệm 

xã hội (CSR), Sự gắn kết nhân viên (EN), Đổi mới xanh (GI) giải thích được 46,9% sự biến thiên 

của nhân tố Hiệu quả hoạt động (OP). 

4. Kết luận và hàm ý chính sách 

4.1. Kết luận 

Nghiên cứu này chỉ ra được vai trò của Trách nhiệm xã hội, Sự gắn kết nhân viên và Đổi mới 

xanh trong việc nâng cao OP tại các NHTM trên địa bàn TP. Đà Nẵng; cụ thể: (1) Trách nhiệm 

xã hội (CSR) tác động tích cực đến Sự gắn kết nhân viên (EN), Đổi mới xanh (GI), Hiệu quả hoạt 

động (OP) và (2) Sự gắn kết nhân viên (EN), Đổi mới xanh (GI) tác động tích cực đến Hiệu quả 

hoạt động (OP). 

4.2. Các hàm ý quản trị 
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4.2.1. Các hàm ý chính sách đối với Trách nhiệm xã hội: 

- Các NHTM cần phát triển các sản phẩm tài chính xanh, tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp bền 

vững, và đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, 

quản trị rủi ro tốt để đảm bảo lợi nhuận dài hạn cho cổ đông và góp phần ổn định nền kinh tế. 

- Các NHTM cần xây dựng và duy trì hệ thống quản lý tuân thủ pháp lý hiệu quả, đảm bảo 

mọi hoạt động của các Ngân hàng thương mại đều tuân thủ các quy định, luật lệ hiện hành. Và, 

các NHTM nên hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng, luật sư, và các tổ chức kiểm toán 

độc lập để đảm bảo việc tuân thủ luôn được kiểm tra và giám sát một cách chặt chẽ. 

- Các NHTM cần thiết lập bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công khai thông tin tài chính, lãi 

suất, và các điều khoản dịch vụ rõ ràng. Việc ứng dụng công nghệ số giúp khách hàng tiếp cận 

thông tin dễ dàng, đồng thời hạn chế các hành vi gian lận, trục lợi. 

- Các NHTM có thể xây dựng các quỹ từ thiện riêng biệt để hỗ trợ các chương trình xã hội, 

giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ hoặc các cơ quan 

nhà nước để triển khai các hoạt động từ thiện một cách hiệu quả và rộng rãi.  

- Các NHTM gia tăng ứng dụng công nghệ số để chuyển đổi các quy trình làm việc từ giấy sang 

điện tử, giảm thiểu giấy. Và, các NHTM nên áp dụng các công nghệ xanh trong việc vận hành các 

chi nhánh và trung tâm dữ liệu, nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và giảm lượng khí thải carbon. 

- Xây dựng một chính sách phúc lợi toàn diện, bao gồm các chế độ bảo hiểm sức khỏe, bảo 

hiểm xã hội, nghỉ phép hợp lý và các chương trình hỗ trợ tài chính cho nhân viên, nhằm đảm bảo 

sự ổn định và phát triển của họ trong công việc và cuộc sống. Và, các NHTM cần tổ chức các 

hoạt động giải trí, team-building và chăm sóc sức khỏe định kỳ, giúp nhân viên giảm căng thẳng. 

4.2.2. Các hàm ý quản trị đối với Sự gắn kết nhân viên (EN): 

- Các NHTM cần có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, chính sách thăng tiến minh bạch 

và chế độ phúc lợi hấp dẫn nhằm tạo sự gắn kết dài lâu với nhân viên. Bên cạnh đó, các NHTM 

thực hiện việc tổ chức các chương trình vinh danh, khen thưởng định kỳ sẽ giúp nâng cao tinh 

thần trung thành của nhân viên đối với ngân hàng. 

- Các NHTM nên xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc công bằng, minh bạch, gắn 

liền với chế độ khen thưởng xứng đáng giúp nhân viên có thêm động lực. Ngoài ra, các NHTM 

áp dụng các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và cơ hội luân chuyển công 

việc sẽ giúp nhân viên cảm thấy được phát triển và có động lực cống hiến hơn. 

- Các NHTM cần đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, tạo điều kiện làm 

việc thuận lợi cho nhân viên; chế độ đãi ngộ cần được cải thiện bằng cách cung cấp các phúc lợi 

như bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ tài chính cho nhân viên mua nhà, vay vốn với lãi suất ưu đãi và 

các chương trình chăm sóc đời sống tinh thần như teambuilding, nghỉ dưỡng. 

- Các NHTM cần xây dựng văn hóa làm việc khuyến khích đổi mới, sẵn sàng lắng nghe ý kiến 

của nhân viên và tạo cơ hội để họ đề xuất các sáng kiến cải tiến quy trình, sản phẩm, dịch vụ. 

Ngoài ra, các NHTM có thể tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, các chương trình nội bộ nhằm 

thúc đẩy tinh thần đổi mới và chủ động trong công việc. 

- Các NHTM cần tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối giữa nhân viên như các sự kiện nội 

bộ, câu lạc bộ thể thao, hoạt động thiện nguyện nhằm tăng cường sự gắn kết. Và các NHTM nên 

khuyến khích văn hóa làm việc tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồng nghiệp sẽ giúp xây dựng 

môi trường làm việc tích cực và bền vững. 

4.2.3. Các hàm ý quản trị đối với Đổi mới xanh (GI): 

- Các NHTM cần đầu tư vào hạ tầng công nghệ hiện đại, ứng dụng tự động hóa quy trình 

nhằm tối ưu hóa các tác vụ lặp lại, nâng cao tốc độ xử lý giao dịch. Đồng thời, các NHTM áp 

dụng việc sử dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích rủi ro, quản trị 

tín dụng giúp ngân hàng vận hành hiệu quả và giảm thiểu sai sót. 
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- Các NHTM cần liên tục nghiên cứu, cập nhật xu hướng tiêu dùng tài chính để đưa ra các sản 

phẩm phù hợp, như dịch vụ tài chính cá nhân hóa, các gói tín dụng linh hoạt và phương thức 

thanh toán tiện lợi hơn. Đồng thời, việc cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua giao diện 

thân thiện, dịch vụ đa kênh giúp giữ chân khách hàng hiệu quả hơn. 

- Các NHTM cần xây dựng văn hóa đổi mới, tạo ra các sân chơi cho nhân viên và các bộ phận 

công nghệ đưa ra ý tưởng mới. Các NHTM nên hợp tác với các startup công nghệ tài chính 

(FinTech) hoặc tổ chức các cuộc thi sáng tạo nội bộ sẽ giúp ngân hàng khai thác tối đa tiềm năng 

công nghệ. 

- Các NHTM cần nghiên cứu và triển khai công nghệ AI trong chatbot, phân tích hành vi 

khách hàng và chấm điểm tín dụng. Công nghệ blockchain có thể được áp dụng trong thanh toán 

xuyên biên giới, hợp đồng thông minh, giúp tăng tính bảo mật và minh bạch; hợp tác với các 

công ty FinTech sẽ giúp ngân hàng mở rộng dịch vụ và cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng. 

- Các NHTM cần đầu tư mạnh vào nền tảng ngân hàng số, cung cấp các dịch vụ trực tuyến 

toàn diện từ mở tài khoản, cấp tín dụng đến đầu tư và quản lý tài chính cá nhân. Ngoài ra, các 

NHTM nên phát triển mô hình ngân hàng mở giúp ngân hàng kết nối linh hoạt với các đối tác, 

mang lại trải nghiệm tài chính đa dạng cho khách hàng. 
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